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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
BẢN THUYẾT MINH 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN
I/ CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH

1. Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010

- Khoản 9 Điều 4 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc: Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

- Khoản 10 Điều 6 quy định: Dịch vụ TGTT là hoạt động làm trung gian kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán.

- Khoản 2 Điều 52 quy định đối tượng thanh tra ngân hàng bao gồm: Tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT không phải là ngân hàng. 

2. Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

- Khoản 5 Điều 3: Tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT là tổ chức không phải là ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNNg) được NHNN cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT.

- Khoản 10 Điều 3: Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt - TTKDTM (sau đây gọi là phương tiện thanh toán) là phương tiện do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty tài chính được phép phát hành thẻ tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT cung ứng dịch vụ ví điện tử phát hành và được khách hàng sử dụng nhằm thực hiện giao dịch thanh toán, bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng (bao gồm: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước), ví điện tử và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của NHNN.
- Khoản 13, 14, 15, 16, 17, 18 Điều 3 quy định về định nghĩa các dịch vụ TGTT bao gồm:

“13. Dịch vụ chuyển mạch tài chính là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán trong nước giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty tài chính được phép phát hành thẻ tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT. 

14. Dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế là việc kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế để truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán quốc tế.

15. Dịch vụ bù trừ điện tử là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật, nghiệp vụ để thực hiện việc tiếp nhận, đối chiếu dữ liệu thanh toán và tính toán kết quả số tiền phải thu, phải trả sau khi bù trừ giữa các bên thành viên tham gia để thực hiện việc quyết toán cho các bên có liên quan.

16. Dịch vụ ví điện tử là dịch vụ do ngân hàng, CNNHNNg, tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT cung ứng cho khách hàng để nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử và thực hiện giao dịch thanh toán.

17. Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ là việc tiếp nhận, xử lý dữ liệu điện tử, tính toán kết quả thu hộ, chi hộ, hủy việc thu hộ, chi hộ cho khách hàng có tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng và thực hiện thanh toán cho các bên có liên quan.

18. Dịch vụ cổng thanh toán điện tử là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật để kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán được thực hiện bằng phương tiện thanh toán giữa khách hàng, đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) với ngân hàng, CNNHNNg, công ty tài chính được phép phát hành thẻ tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT.”. 

- Khoản 3, 4, 5 Điều 5 quy định: 

“3. Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ TGTT cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, CNNHNNg đã được NHNN chấp thuận tham gia hệ thống thanh toán quốc tế của tổ chức nước ngoài đó.

4. Tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính được kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế để thực hiện dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế sau khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Nghị định này.

5. Tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT (trừ tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính) được cung ứng dịch vụ TGTT cho khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài; việc thực hiện thanh toán, quyết toán cho các giao dịch thanh toán quốc tế đó phải được thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, CNNHNNg đã được NHNN chấp thuận hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế.”. 

- Khoản 3 Điều 6 quy định: Tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT cung ứng dịch vụ ví điện tử phải đảm bảo duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử mở tại ngân hàng, CNNHNNg không thấp hơn tổng số dư tất cả các ví điện tử đã phát hành cho khách hàng; chỉ cho phép sử dụng dịch vụ đối với các ví điện tử có liên kết với tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của chính khách hàng.

- Điều 8 quy định về các hành vi bị cấm (trong đó có các quy định cấm liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT).

- Điều 22 quy định về các dịch vụ TGTT và điều kiện cung ứng dịch vụ TGTT.

- Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28 quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT. 

- Và một số quy định khác có liên quan. 
II/ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH THÔNG TƯ
Thời gian vừa qua, Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ TGTT (đã được sửa đổi, bổ sung) - Thông tư số 39 được ban hành và có hiệu lực trong thời gian qua, đã từng bước góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác quản lý của NHNN, cũng như hướng dẫn các đơn vị liên quan trong hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT, góp phần thúc đẩy phát triển TTKDTM theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, NHNN, cụ thể như sau: 
- Thông tư số 39 đã từng bước hoàn thiện các quy định liên quan đến việc cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT, tạo điều kiện cho việc triển khai chính thức các dịch vụ TGTT trên thị trường. Mặc dù dịch vụ TGTT đã được quy định tại Luật NHNN năm 2010, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về TTKDTM, nhưng phải đến khi Thông tư số 39 được ban hành và có hiệu lực (trong đó quy định cụ thể về 06 loại dịch vụ TGTT, mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép, việc sử dụng giấy phép, trách nhiệm của các đơn vị, Vụ, Cục thuộc NHNN trong việc cấp Giấy phép, quản lý hoạt động TGTT,...), NHNN mới bắt đầu thực hiện các thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT cho các tổ chức không phải là ngân hàng. 

- Thông tư số 39 cũng là cơ sở pháp lý để các tổ chức triển khai cung ứng hoặc hợp tác với các bên cung ứng dịch vụ TGTT (sau khi được NHNN cấp Giấy phép); đồng thời là cơ sở để NHNN thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT. 

- Thông tư số 39 đã từng bước đáp ứng nhu cầu của thực tiễn như: 

(i) Đối với người tiêu dùng: Nhờ có các dịch vụ TGTT, người tiêu dùng có thêm một kênh TTKDTM tiện lợi, tiết kiệm thời gian, có cơ hội nhận được các ưu đãi, khuyến mãi khi thực hiện thanh toán do có sự cạnh tranh dịch vụ giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức TGTT. Thông qua đó, người tiêu dùng cũng dần nâng cao, cải thiện được nhận thức về các dịch vụ TGTT nói riêng và các dịch vụ TTKDTM nói chung. 

(ii) Đối với các ngân hàng, CNNHNNg: Thông qua hợp tác với các tổ chức TGTT (thường là các công ty fintech có lợi thế về mặt công nghệ thông tin; có mạng lưới các ĐVCNTT rộng khắp, đặc biệt là các ĐVCNTT nhỏ, lẻ thường là các đối tượng chưa được ngân hàng, CNNHNNg tập trung phát triển), ngân hàng, CNNHNNg có thêm kênh giao tiếp, cung ứng dịch vụ thanh toán tiện ích cho khách hàng; qua đó mở rộng phạm vi phục vụ khách hàng và tăng doanh thu, lợi nhuận. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển như hiện nay, cùng với yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử gần đây, đòi hỏi hành lang pháp lý cho hoạt động TGTT cần tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn, cũng như làm cơ sở để công tác quản lý, giám sát hoạt động TGTT của NHNN ngày càng minh bạch, hiệu quả hơn.
III/ MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Căn cứ các quy định tại dự thảo Nghị định về TTKDTM và các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn liên quan đến hoạt động TGTT, việc xây dựng dự thảo Thông tư cần đảm bảo tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện hơn đối với việc thực hiện dịch vụ TGTT, cụ thể: 

1. Đảm bảo phù hợp và kịp thời hướng dẫn các chính sách mới quy định tại dự thảo Nghị định về TTKDTM; thống nhất, phù hợp với tổng thể dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định mới đang được NHNN nghiên cứu, xây dựng (như dự thảo Thông tư quy định về giám sát hệ thống thanh toán quan trọng; dự thảo Thông tư quy định về dịch vụ TTKDTM; dự thảo Thông tư hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,...). 

2. Đảm bảo hướng dẫn và phù hợp với các văn bản pháp lý khác có liên quan đã được ban hành trong thời gian qua như: Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn liên quan; dự thảo Luật căn cước công dân; các quy định về quản lý ngoại hối, các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

3. Giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn liên quan đến việc thực hiện dịch vụ TGTT, qua đó vừa tạo điều kiện phát triển các dịch vụ TGTT mà vẫn đảm bảo vai trò quản lý, giám sát của NHNN. 

IV/ BỐ CỤC CỦA THÔNG TƯ

1. Tên gọi của Thông tư: Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT. 

2. Kết cấu của dự thảo Thông tư: Thông tư gồm 06 Chương, 49 Điều, cụ thể như sau: 
Chương I: Quy định chung.
Chương II: Hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT.

Mục 1: Hoạt động bù trừ điện tử. 

Mục 2: Dịch vụ Ví điện tử. 
Mục 3: Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ.

Mục 4: Hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT có yếu tố quốc tế. 

Chương III: Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan. 

Chương IV: Cung cấp thông tin và xử lý vi phạm. 

Chương V: Tổ chức thực hiện. 

Chương VI: Điều khoản thi hành. 

V/ MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Về cơ bản các nội dung chính sách của Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT (Thông tư mới) được kế thừa từ Thông tư số 39 trước đây. Đồng thời, dự thảo Thông tư mới bổ sung, cập nhật những nội dung mới được đề cập tại dự thảo Nghị định về TTKDTM, thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin vào hoạt động thanh toán và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cụ thể:  

Dự thảo Thông tư có tên là: “Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT”, để đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 9 Điều 4 Luật NHNN năm 2010 (quy định: NHNN thực hiện cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT cho các tổ chức không phải là ngân hàng) và quy định tại Khoản 1 Điều 22 dự thảo Nghị định về TTKDTM như sau “Hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT thực hiện theo quy định của NHNN”.

Dự thảo Thông tư bao gồm 06 Chương và 49 Điều với các chính sách sau: 
1. Chương I - Quy định chung bao gồm: 

a) Về phạm vi điều chỉnh:

Dự thảo Thông tư mới tách riêng quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng thành 02 Điều riêng biệt. 

Về phạm vi điều chỉnh:

- Dự thảo Thông tư mới quy định như sau: Thông tư này hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định về TTKDTM, để đảm bảo phù hợp hơn quy định tại Khoản 1 Điều 22 dự thảo Nghị định về TTKDTM như sau: Dịch vụ TGTT bao gồm: dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và dịch vụ cổng thanh toán điện tử. Hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT thực hiện theo quy định của NHNN.
- Dự thảo Thông tư quy định rõ hơn về phạm vi điều chỉnh của Thông tư là không hướng dẫn các loại tài khoản do tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ mở cho khách hàng chỉ để sử dụng trong việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong chính hệ thống của tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. 

Lý do: Vừa qua, theo báo cáo của một số tổ chức TGTT, hiện nay trên thị trường có một số tổ chức (như các công ty cung cấp trò chơi trực tuyến, dịch vụ vận tải, công ty chứng khoán,…) thực hiện mở tài khoản dịch vụ/tài khoản giao dịch cho khách hàng và cho phép khách hàng nạp tiền và sử dụng tài khoản này để thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ của công ty, nhưng pháp luật không có quy định, hướng dẫn. Đây là những tài khoản dịch vụ/tài khoản giao dịch mà đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ mở cho khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán trong chính hệ thống của mình, không phải phương tiện thanh toán sử dụng rộng rãi. Dự thảo Thông tư nêu rõ phạm vi quy định của Thông tư là không bao gồm các loại tài khoản này. Quy định này tại dự thảo Thông tư được áp dụng thống nhất, tương đồng với nguyên tắc NHNN không quản lý các loại thẻ/phiếu mua hàng (do tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát hành cho khách hàng chỉ để sử dụng để giao dịch trong chính hệ thống của tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó). 

b) Về đối tượng áp dụng: 

Tiếp thu ý kiến của các đơn vị, dự thảo Thông tư quy định đối tượng áp dụng bao gồm: (i) Tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT; (ii) Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ TGTT tại Việt Nam; (iii) Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT.

c) Về giải thích từ ngữ:

Dự thảo Thông tư quy định 12 định nghĩa có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT, cụ thể:

- Một số định nghĩa được kế thừa từ Thông tư số 39/2014/TT-NHNN trước đây và có rà soát, sửa lại để phù hợp hơn với thực tiễn triển khai như: (i) Định nghĩa về TKĐBTT được quy định rõ hơn là áp dụng cho dịch vụ Ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ, để phù hợp với việc định nghĩa, phân loại lại các dịch vụ TGTT tại dự thảo Nghị định về TTKDTM; (iii) Định nghĩa về ngân hàng hợp tác, ngân hàng liên kết.

- Định nghĩa về ĐVCNTT được lược bỏ không quy định tại dự thảo Thông tư này, mà quy định tại dự thảo Thông tư quy định về cung ứng dịch vụ TTKDTM (thay thế Thông tư số 46/2014/TT-NHNN và Thông tư 38/2019/TT-NHNN), để đảm bảo quy định chung, thống nhất cho các phương tiện TTKDTM. 

d) Một số quy định chung khác đối với hoạt động TGTT:

- Dự thảo Thông tư quy định những nguyên tắc chung trong hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT như: (i) Quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, sủa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép; (ii) Lệ phí cấp Giấy phép (trách nhiệm, thời gian nộp lệ phí cấp Giấy phép, đơn vị thu phí của NHNNN); (iii) Việc sử dụng Giấy phép; (iv) Phạm vi cung ứng các dịch vụ TGTT; (v) Đồng tiền sử dụng trong giao dịch; (vi) Hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh và ngân hàng hợp tác; (vii) Đảm bảo an toàn, bảo mật trong cung ứng dịch vụ TGTT. 

2. Chương II - Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT (trong đó hướng dẫn cụ thể đối với dịch vụ bù trừ điện tử, Ví điện tử, hỗ trợ thu hộ, chi hộ, hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT có yếu tố quốc tế):

a) Mục 1 quy định về hoạt động bù trừ điện tử

Dự thảo Thông tư đã nghiên cứu, sửa đổi các nội dung chính sách về việc: (i) Làm rõ trách nhiệm của Sở Giao dịch NHNN trong việc xác định thông tin về giá trị ký quỹ của thành viên quyết toán; (ii) Bổ sung nội dung quy định về kỳ thiết lập Hạn mức BTĐT, bao gồm trường hợp thiết lập, điều chỉnh Hạn mức BTĐT (trong đó, Hạn mức BTĐT đầu kỳ cần dựa trên lịch sử giao dịch sẵn có của hệ thống); (iii) Điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ thiết lập Hạn mức BTĐT. Các chính sách trên được đề xuất với mục tiêu  tạo cơ sở rõ ràng trong triển khai thực hiện thiết lập, quản lý Hạn mức BTĐT của Tổ chức chủ trì BTĐT cũng như các thành viên tham gia Hệ thống BTĐT cũng như phù hợp với thực tiễn kinh nghiệm các nước trong việc quy định tỷ lệ ký quỹ đối với các thành viên tham gia hệ thống BTĐT.

- Tiếp thu ý kiến của các đơn vị, Dự thảo Thông tư đã được rà soát, bổ sung và làm rõ hơn về các chính sách nêu trên nhằm tạo sự linh hoạt, chủ động hơn trong quá trình triển khai chính sách và đảm bảo thống nhất với quy định tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 37/2016/TT-NHNN về quản lý, vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia. 

b) Mục 2 quy định về dịch vụ Ví điện tử:

Chính sách 1:  Quy định để đảm bảo Ví điện tử với chức năng là một phương tiện TTKDTM. 

Theo quy định tại dự thảo Nghị định về TTKDTM, Ví điện tử là một trong các phương tiện TTKDTM; do đó, dự thảo Thông tư đã được nghiên cứu, thiết kế để đảm bảo các quy định về dịch vụ Ví được quản lý tương đồng, chặt chẽ tương tự như các phương tiện TTKDTM khác (như tài khoản thanh toán) bao gồm: (i) Quy định về Hồ sơ mở Ví điện tử; (ii) Quy định về thông tin về khách hàng mở Ví điện tử; (iii) Quy định về các nội dung phải có trong thỏa thuận mở và sử dụng Ví điện tử; (iv) Quy định về trình tự, thủ tục mở Ví điện tử; (v) Quy định mở Ví điện tử bằng phương tiện điện tử (trong đó yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải đối chiếu dữ liệu sinh trắc  học của chủ Ví điện tử cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức mở Ví điện tử với dữ liệu sinh trắc học đã được xác thực của Bộ Công an); (vi) Quy định về một số trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử đối với khách hàng (tương tự trách nhiệm của ngân hàng khi mở tài khoản thanh toán cho khách hàng).

Chính sách 2: Quy định về đối tượng khách hàng sử dụng Ví điện tử. 

Quy định cụ thể về đối tượng khách hàng được sử dụng Ví điện tử là cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được mở và có sở hữu tài khoản thanh toán tại ngân hàng, CNNHNNg theo quy định của pháp luật; quy định cụ thể tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được mở Ví điện tử cho chính mình. 

Chính sách 3: Về các kênh mà khách hàng được đăng ký mở Ví điện tử. 

Về các kênh mà khách hàng có thể thực hiện thủ tục đăng ký mở Ví điện tử và gửi Hồ sơ đăng ký mở Ví điện tử qua: (i) Trực tiếp tại tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử hoặc các kênh giao dịch trực tuyến của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phù hợp với quy định tại Thông tư này; (ii) Trực tiếp tại ngân hàng hợp tác hoặc các kênh giao dịch trực tuyến của ngân hàng hợp tác theo hợp đồng/thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử và ngân hàng hợp tác, phù hợp với quy định tại Thông tư này. Như vậy, dự thảo Thông tư quy định mở rộng hơn kênh mà khách hàng được đăng ký mở Ví điện tử là thông qua các kênh giao dịch của ngân hàng hợp tác. 

Chính sách 4: Về hạn mức giao dịch của Ví điện tử. 
Dự thảo Thông tư kế thừa quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-NHNN giữ nguyên quy định tổng hạn mức giao dịch qua các Ví điện tử cá nhân của 01 khách hàng tại 01 tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử tối đa là 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong một tháng. 
Liên quan đến nội dung này, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, trong đó quy định: Đối với các giao dịch của khách hàng cá nhân dưới 100 triệu trong các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp được tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, TGTT cung cấp hoặc tại các đơn vị chấp nhận thanh toán do các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, TGTT chịu trách nhiệm lựa chọn, thẩm định, giám sát và quản lý, khách hàng cá nhân không phải thực hiện các biện pháp xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng. 

Tham khảo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN, với mục tiêu tiếp tục góp phần thúc đẩy TTKDTM, tạo điều kiện cho tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử trong việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động TGTT, tránh các hành vi gian lận, lừa đảo, đồng thời bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người tiêu dùng, dự thảo Thông tư nghiên cứu quy định hạn mức Ví điện tử cá nhân là 100 triệu/1 tháng đối với các giao dịch thanh toán thông thường; riêng các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, bao gồm: điện, nước, viễn thông, giao thông, học phí, viện phí, bảo hiểm không áp dụng hạn mức nêu trên.
Chính sách 5: Về việc liên kết Ví điện tử với tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ của chính chủ Ví điện tử.

Dự thảo Thông tư quy định chặt chẽ hơn nội dung này, đảm bảo thống nhất với quy định tại Khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định về TTKDTM
, các chỉ đạo của NHNN trong thời gian qua
 và đảm bảo thể hiện đúng bản chất của dịch vụ Ví điện tử (luôn phải liên kết và gắn với tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ của chính chủ Ví điện tử); không cho phép khách hàng sử dụng Ví điện tử trong trường hợp Ví điện tử chưa liên kết hoặc đã hủy không còn liên kết với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng.

Chính sách 6: Quy định về đảm bảo khả năng thanh toán cho dịch vụ Ví  điện tử. 
- Dự thảo Thông tư mới vẫn giữ nguyên quy định yêu cầu “Tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải đảm bảo duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Ví điện tử mở tại các ngân hàng hợp tác không thấp hơn tổng số dư tất cả các Ví điện tử đã phát hành cho khách hàng tại cùng một thời điểm”, để đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định về TTKDTM và kế thừa quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-NHNN. 
- Dự thảo Thông tư cũng nghiên cứu, chỉnh sửa để đảm bảo quy định về việc sử dụng TKĐBTT cho dịch vụ Ví điện tử là phù hợp với các chính sách về việc sử dụng Ví điện tử.

- Dự thảo Thông tư quy định cụ thể việc phải tách bạch về thông tin tài khoản và tách bạch dòng tiền, việc sử dụng (ghi nợ/ghi có) giữa TKĐBTT cho dịch vụ Ví điện tử và TKĐBTT cho dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ (nếu có).
c) Mục 3 quy định về dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ

Dự thảo Thông tư quy định một số nguyên tắc khi thực hiện cung ứng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ bao gồm: (i) Đối tượng được sử dụng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; (ii) Việc tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ phải có thỏa thuận hoặc hợp đồng với ngân hàng hợp tác về các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán cho việc cung ứng dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ.

d) Mục 4 quy định về hoạt động TGTT có yếu tố quốc tế

- Dự thảo Nghị định về TTKDTM bổ sung quy định đối với việc cung ứng dịch vụ TGTT có yếu tố quốc tế, bao gồm chiều: (i) Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ TGTT cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam; (ii) Tổ chức TGTT Việt Nam cung ứng dịch vụ TGTT cho khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài. Do đó, dự thảo Thông tư mới bổ sung hướng dẫn các quy định nêu trên tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về TTKDTM.

3. Chương III, IV, V, VI lần lượt quy định về quyền, trách nhiệm của các bên liên quan, việc cung cấp thông tin và xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện bao gồm các quy định sau: 

Dự thảo Thông tư đã nghiên cứu, sửa lại quy định về quyền, trách nhiệm của các bên phù hợp hơn với thực tiễn triển khai như:

- Tiếp thu ý kiến của NAPAS
, NHNN đã rà soát tách riêng quy định về trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, chuyển mạch tài chính quốc tế và bù trừ điện tử (không quy định chung với trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ cổng thanh toán điện tử) để đảm bảo phù hợp với bản chất của các dịch vụ này là chỉ cung cấp dịch vụ cho các bên thành viên tham gia hệ thống; không trực tiếp cung ứng dịch vụ cho khách hàng. 

- Về việc quản lý ĐVCNTT, NHNN đã rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo chính sách quản lý ĐVCNTT là thống nhất giữa dự thảo các Thông tư đang xây dựng, soạn thảo (như Thông tư quy định về cung ứng dịch vụ TTKDTM); trên cơ sở đó cũng đảm bảo sự quản lý, giám sát chặt chẽ ĐVCNTT và thống nhất các trách nhiệm, tiêu chí quản lý giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức TGTT trong việc tìm kiếm, phát triển và ký hợp đồng/thỏa thuận với ĐVCNTT. 

- NHNN cũng rà soát, bổ sung trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT khi hợp tác với các đối tác để cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng (tổ chức TGTT phải ký hợp đồng/thỏa thuận với đối tác; phải có trách nhiệm thông báo rõ cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ là do bên nào cung cấp; trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin sản phẩm, dịch vụ và giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng). Trên cơ sở đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, tránh gây hiểu nhầm cho khách hàng trong trường hợp khách hàng sử dụng các dịch vụ của đối tác được hiển thị trên app/website của tổ chức TGTT.

- NHNN đã nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục thuộc NHNN trong việc cấp phép, kiểm tra, thanh tra và các nội dung khác liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT. 
VI/ Các nội dung không đưa vào dự thảo Thông tư này

Để đảm bảo thống nhất với dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định về TTKDTM đang được NHNN nghiên cứu, soạn thảo, dự thảo Thông tư này không quy định một số nội dung sau:

- Về phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại và việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại của khách hàng được dẫn chiếu đến quy định tại Thông tư quy định về cung ứng dịch vụ TTKDTM để tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT thực hiện.

- Một số định nghĩa, khái niệm mang tính chất quy định chung cho nhiều phương tiện TTKDTM (như: Khái niệm ĐVCNTT, giao dịch thanh toán khống) được lồng ghép đưa vào dự thảo Thông tư quy định về cung ứng dịch vụ TTKDTM, dự thảo Nghị định về TTKDTM, để đảm bảo quy định chung, thống nhất cho các phương tiện TTKDTM. 

- Các quy định liên quan đến trách niệm của tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT trong việc báo cáo tình hình thực hiện cung ứng dịch vụ TGTT; việc giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT; cộng cụ giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ Ví điện tử được đưa vào dự thảo Thông tư quy định về giám sát hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT.  






NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
� Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định về TTKDTM, NHNN đã sửa lại Khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định như sau: “3. Tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT cung ứng dịch vụ ví điện tử phải đảm bảo duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử mở tại ngân hàng, CNNHNNg không thấp hơn tổng số dư tất cả các ví điện tử đã phát hành cho khách hàng; chỉ cho phép sử dụng dịch vụ đối với các ví điện tử có liên kết với tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ của chính khách hàng.”.


� Công văn số 2785/NHNN-TT ngày 19/4/2023; Công văn số 7939/NHNN-TT ngày 12/10/2023. 


� Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS). 
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